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BÁO CÁO 

Giám sát tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện  

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị;  

Kế hoạch công tác năm 2026  

(Tháng 11 năm 2026) 

 

A. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CẤP ỦY 

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT NGHỊ 

QUYẾT 57 VÀ CÁC VĂN BẢN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CẤP TRÊN 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, tiếp tục thực 

hiện các văn bản của UBND phường, theo Kế hoạch 126/KH-UBND ngày 

27/3/2026 của UBND phường (được cụ thể hóa bởi Thông báo số 283/TB-UBND 

ngày 20/4/2026 của UBND phường), ban hành Quyết định số 1607/QĐ-UBND 

ngày 02/7/2026 về kiện toàn Ban Chỉ đạo của phường Hải An về phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 và Quyết định số 

1628/QĐ-UBND ngày 03/7/2026 về kiện toàn Tổ Công tác phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính. 

UBND phường thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục 

thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Thành phố: 1Công văn số 4237/TCT ngày 

17/4/2026 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06; Cải cách thủ tục hành chính, 

chuyển đổi số gắn với Đề án 06 (thuộc Ban chỉ đạo phát triển KHCN, ĐMST, 

CĐS và Đề án 06 thành phố Hải Phòng) về xây dựng báo cáo tiến độ triển khai 

Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 năm 2026, 
2Thông báo số 294/TB-VP ngày 12/6/2026 của Văn phòng UBND thành phố về 

Kết luận của đồng chí Đỗ Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố - 

Trưởng Ban chỉ đạo về phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và 

Đề án 06 tại cuộc họp ngày 10/6/2026, 3Công văn số 1486/UBND-NC ngày 

13/6/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai các nhiệm vụ của Đề án 

06, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, 4Công văn số 

1465/UBND-NC ngày 10/7/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai 

kết luận Phiên họp Chuyên đề thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, kịp thời đôn đốc thực hiện các nhiệm 

vụ bảo đảm tiến độ, hiệu quả, tránh đầu tư trùng lặp, chồng chéo gây lãng phí. 
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Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 09/3/2026 của UBND phường 

về Tuyên truyền Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về 

đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc 

gia trên địa bàn phường Hải An năm 2026, UBND phường thường xuyên chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền trên hệ thống Cổng thông tin điện tử 

phường, hệ thống phát thanh, không gian mạng, cổ động trực quan, tuyên truyền 

miệng theo quy định:  

- Thực hiện Công văn số 5073/SKHCN-QLCN ngày 19/10/2026 của Sở 

Khoa học và Công nghệ Hải Phòng về việc hướng dẫn công nhận doanh nghiệp 

khởi nghiệp sáng tạo để hỗ trợ doanh nghiệp thụ hưởng cơ chế, chính sách đặc 

thù về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố, UBND phường 

Hải An đã có Công văn số 5871/UBND-KT ngày 23/10/2026 nhằm tuyên truyền, 

phổ biến đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn về cơ chế, chính 

sách hỗ trợ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng 

tạo theo Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND ngày 26/10/2025 của HĐND thành 

phố Hải Phòng; tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp khởi nghiệp 

sáng tạo theo Nghị định số 268/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ và 

hướng dẫn tại Công văn số 5073/SKHCN-QLCN của Sở Khoa học và Công nghệ; 

tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo phương thức hỗ trợ; thời hạn nhận hồ sơ đến 

17 giờ 00 phút ngày 30/11/2026 theo Thông báo số 1668/TB-SKHCN. 

- Thực hiện Công văn số 4746/SKHCN-VP ngày 06/10/2026 của Sở Khoa 

học và Công nghệ Hải Phòng về việc triển khai thực hiện một số cơ chế, chính 

sách, quy định pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng 

ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng, UBND chỉ đạo các cơ quan, đơn vị  

phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐND ngày 25/9/2026 của 

HĐND thành phố quy định nội dung, mức chi quản lý và thực hiện các hoạt động 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước thành 

phố Hải Phòng và Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND ngày 05/6/2026 của UBND 

thành phố quy định quản lý các chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng đến cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý; phổ biến các quy 

định về quản lý chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

nội dung, mức chi sử dụng ngân sách nhà nước; chính sách hỗ trợ và trách nhiệm 

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

- Thực hiện Công văn số 4882/SKHCN-CCTĐC ngày 12/10/2026 của Sở 

Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng về việc tổ chức kỷ niệm Ngày Tiêu 

chuẩn Thế giới năm 2026, UBND phường chỉ đạo tuyên truyền nhằm nâng cao 

nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân về vai trò, ý nghĩa 

của tiêu chuẩn trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ và thúc đẩy phát triển bền vững. 
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- Thực hiện Công văn số 5435/SKHCN-HTS&CNg ngày 03/10/2026 của Sở 

Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng về việc triển khai dịch vụ viễn thông 

vệ tinh quỹ đạo tầm thấp (Starlink); nhằm bảo đảm thông tin liên lạc được duy trì 

thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền trong phòng, chống 

thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn, Ủy ban nhân 

dân phường Hải An yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Tổ dân phố tập trung triển khai 

tuyên truyền các quy định của pháp luật Việt Nam về việc quản lý, đăng ký và sử 

dụng dịch vụ Internet vệ tinh Starlink (theo Nghị quyết 193/2025/QH15 và các giấy 

phép do Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện cấp cho Công ty TNHH Starlink 

Services Việt Nam); hướng dẫn người dân, doanh nghiệp đăng ký, sử dụng dịch vụ 

qua kênh hợp pháp; sử dụng thiết bị được chứng nhận hợp quy; tuân thủ quy định 

về lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam và an ninh mạng, an toàn thông tin; tuyên truyền về 

các hình thức xử phạt hành chính đối với hành vi sử dụng đài vệ tinh trái đất không 

có giấy phép (mức phạt từ 70 đến 100 triệu đồng). 

II. CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH ĐỂ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN 

KHAI THỰC HIỆN VÀ CÁC VĂN BẢN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CẤP 

TRÊN (ngày tháng năm ban hành, tên văn bản, xác định văn bản mang tính quán 

triệt/giao nhiệm vụ/kiểm tra, đôn đốc). 

Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo các phòng, đơn vị triển khai thực hiện  

qua các Văn bản (chi tiết tại Phụ lục 1 Danh mục Văn bản, Kế hoạch, Báo cáo định 

kỳ, đột xuất của UBND trong việc thực hiện vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, 

việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 và Nghị quyết số 68-NQ/TW 

ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị gửi kèm theo). 

III. CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA CẤP ỦY 

Hàng tháng thực hiện Báo cáo giám sát thường xuyên việc thực hiện Kế 

hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, 

đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị gửi Ủy ban Kiểm tra phường tổng hợp. 

IV. VIỆC TỔ CHỨC SƠ KẾT, TỔNG KẾT VIỆC TRIỂN KHAI THỰC 

HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 57 (thời điểm tổ chức, hình thức, nội dung) 

UBND phường cập nhật “Báo cáo kinh phí khoa học công nghệ, đổi mới 

sáng tạo, chuyển đổi số”; “Báo cáo định kỳ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW 

ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị”; “Báo cáo kết quả đầu ra nhiệm vụ KH100” 

tại link https://theodoinq.dcs.vn/ định kỳ hàng tuần, hàng tháng đến hết tháng 

10/2026 theo hướng dẫn của Công an thành phố. 

V. CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN KHÁC (nếu có): Không phát sinh. 

 

https://theodoinq.dcs.vn/
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B. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM: 

I. VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Kết quả xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2026: 

- Đã ban hành kế hoạch hay chưa, nêu rõ ngày tháng năm ban hành lần đầu 

theo yêu cầu trước ngày 10/01/2026. 

UBND phường Hải An đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 

16/01/2026 về thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính 

trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

quốc gia trên địa bàn phường Hải An năm 2026 (sau được thay thế bởi Kế hoạch 

số 126/KH-UBND ngày 27/3/2026 và cụ thể hóa tại Thông báo 283/TB-UBND 

ngày 29/4/2026). 

- Đã rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, xây dựng và ban hành kế hoạch theo yêu 

cầu của Công văn số 315-CV/VPTW ngày 06/02/2026 của Văn phòng Trung 

ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo hay chưa? nêu rõ ngày tháng năm 

ban hành theo yêu cầu trước ngày 14/03/2026: Không phát sinh. 

- Đánh giá việc ban hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch: Việc chủ động đề xuất 

nhiệm vụ thuộc chức năng, thẩm quyền của địa phương, không phải chỉ chờ Ban 

Chỉ đạo Trung ương giao nhiệm vụ; rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, 

rõ kết quả; xác định cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi cần tập trung chỉ 

đạo và bố trí nguồn lực thực hiện; xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm 

vụ cụ thể cho từng bộ phận chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố và cá 

nhân có liên quan từng bước hiện thực hóa mục tiêu xác định KHCN, ĐMST và 

CĐS là đột phá quan trọng hàng đầu, động lực chủ yếu thúc đẩy phát triển nhanh 

lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức 

quản trị, phát triển kinh tế - xã hội phường xứng tầm trong kỷ nguyên mới (chi 

tiết tại Phụ lục báo cáo nhiệm vụ cụ thể thực hiện nghị quyết số 57-NQ/TW của 

Bộ Chính trị tại Thông báo 283/TB-UBND ngày 20/4/2026 của UBND phường 

gửi kèm theo). 

2. Thống kê số cuộc họp/Phiên họp của Ban Chỉ đạo/Thường trực Ban 

Chỉ đạo/lãnh đạo Ban Chỉ đạo với Thường trực Tổ Giúp việc và các cơ 

quan liên quan (tính từ đầu năm 2026): Báo cáo số 989/BC-UBND ngày 

21/10/2026 về kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của 

Bộ Chính trị - Quý III/2026 phục vụ cuộc Họp BCĐ quý III/2026 ngày 

22/10/2026. 

II. HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH 

1. Tình hình, kết quả thực hiện: 
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Kết quả rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung những cơ 

chế, chính sách chưa được giải quyết ở những văn bản đã ban hành để tiếp tục 

hoàn thiện thể chế, chính sách cho KHCN, ĐMST, CĐS. Trong đó, bảo đảm các 

quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với nền tảng số, dữ 

liệu để thống nhất, thông suốt. Nhiệm vụ thường xuyên. 

- Kết quả rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung những 

cơ chế, chính sách chưa được giải quyết ở những văn bản đã ban hành để tiếp tục 

hoàn thiện thể chế, chính sách cho KHCN, ĐMST, CĐS. 

UBND phường đã chủ động rà soát, tham gia góp ý khi có các văn bản chỉ 

đạo của thành phố:  

-  Đối với hồ sơ dự thảo Khung kiến trúc số thành phố Hải Phòng: đề nghị 

Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, bổ sung hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm 

của UBND cấp xã trong tổ chức triển khai, quản lý, khai thác, vận hành các thành 

phần thuộc Khung kiến trúc; các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu đối với hệ 

thống mạng LAN, đường truyền, thiết bị đầu cuối, thiết bị số hóa hồ sơ, chữ ký 

số và các trang thiết bị tại các phòng, đơn vị phục vụ hoạt động của chính quyền 

cấp xã; phương án kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu giữa các hệ thống, hạn chế 

tình trạng cán bộ cấp xã phải nhập liệu nhiều lần, tổng hợp báo cáo thủ công hoặc 

phải cập nhật cùng một nội dung nhiều lần. 

- Đối với dự thảo Nghị quyết và các tài liệu có liên quan quy định mức chi 

ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số cho hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật sử dụng ngân sách 

nhà nước thành phố Hải Phòng: đề nghị làm rõ việc áp dụng các nội dung chi đối 

với UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị thuộc cấp xã khi được giao thực hiện 

hoặc phối hợp thực hiện nhiệm vụ về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy 

định; cơ chế bố trí, phân bổ và sử dụng kinh phí đối với các nhiệm vụ phát sinh 

tại cấp xã; hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí, bảo đảm 

phù hợp với phân cấp ngân sách và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương; 

hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí, bảo đảm phù hợp với 

phân cấp ngân sách và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương. 

- Đối với dự thảo Quyết định ban hành tiêu chí, danh mục nền tảng số dùng 

chung và hướng dẫn kết nối, chia sẻ tích hợp dữ liệu trong các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng: đề nghị làm rõ trách nhiệm của cơ quan 

cấp thành phố trong việc cấp tài khoản, phân quyền truy cập, cung cấp hướng dẫn 

kỹ thuật và hỗ trợ xử lý sự cố; đồng thời xác định rõ trách nhiệm, phạm vi thực hiện 

của UBND cấp xã đối với dữ liệu, hạ tầng và ứng dụng do thành phố cung cấp, 

tránh phát sinh đầu tư, vận hành trùng lặp; bổ sung việc tiếp nhận, giải quyết yêu 

cầu cấp quyền khai thác dữ liệu, thời hạn xử lý và đầu mối hỗ trợ kỹ thuật. 
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- Đối với hồ sơ dự thảo Quyết định ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và 

công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng: đề nghị rà soát, bổ sung hoặc điều 

chỉnh nội dung thuyết minh cho thống nhất với dự thảo Quyết định. 

- Đối với dự thảo Thông tư quy định về nền tảng số: đề nghị làm rõ trách 

nhiệm của cơ quan chủ quản, đơn vị quản lý, vận hành và cơ quan, đơn vị sử dụng 

nền tảng số dùng chung do cơ quan cấp trên quản lý, triển khai tại địa phương; 

bảo đảm phân định rõ trách nhiệm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm 

quyền của từng cơ quan, đơn vị, đặc biệt là UBND cấp xã; trách nhiệm thực hiện 

thủ tục thông báo, dán nhãn đối với các nền tảng số dùng chung được triển khai 

đồng bộ từ cấp Trung ương, cấp thành phố đến cấp xã, tránh phát sinh việc kê 

khai, thông báo trùng lặp giữa các cơ quan cùng sử dụng một nền tảng; quy định 

cụ thể cơ chế hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật, kiểm tra và đánh giá việc đáp ứng yêu 

cầu tối thiểu đối với các nền tảng số đang hoạt động, nhất là các nền tảng số dùng 

chung phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, quản lý, điều hành tại địa phương. 

2. Nhận xét, đánh giá: Không phát sinh. 

III. VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 

1. Chuyển đổi số trong hệ thống chính trị:  

1.1. Về hạ tầng số dùng chung:  

a) Tình hình kết quả thực hiện 

Việc chủ động rà soát, nâng cấp và bảo đảm điều kiện tối thiểu phục vụ 

chuyển đổi số của địa phương:  

UBND phường thường xuyên rà soát, duy trì, nâng cấp hạ tầng công nghệ 

thông tin, bảo đảm các điều kiện tối thiểu phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, 

giải quyết thủ tục hành chính và triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa 

phương. Hệ thống mạng nội bộ, đường truyền Internet, trang thiết bị công nghệ 

thông tin tại trụ sở UBND phường và các bộ phận chuyên môn được kiểm tra, 

theo dõi, kịp thời xử lý các sự cố phát sinh, bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục. 

Đồng thời, thực hiện rà soát hiện trạng máy tính, thiết bị mạng, thiết bị ngoại 

vi và các điều kiện kỹ thuật phục vụ cán bộ, công chức trong quá trình khai thác 

các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và nền tảng số dùng chung của thành phố. 

b) Nhận xét, đánh giá: Không phát sinh 

1.2. Về dữ liệu, nền tảng số: 

a) Tình hình kết quả thực hiện 

- Chỉ đạo việc tạo lập và xử lý hồ sơ, tài liệu công việc phát sinh mới thực 

hiện trên môi trường điện tử:  
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+ UBND phường tiếp tục chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị tăng cường tạo 

lập, xử lý, trao đổi, lưu trữ hồ sơ, tài liệu công việc trên môi trường điện tử; khai 

thác, sử dụng hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính và các nền tảng số dùng chung của thành phố. 

Các văn bản, hồ sơ công việc phát sinh mới được ưu tiên tạo lập dưới dạng điện 

tử, ký số, luân chuyển và xử lý trên hệ thống theo quy định; hạn chế tối đa việc 

sử dụng văn bản giấy đối với các nội dung đã đủ điều kiện thực hiện hoàn toàn 

trên môi trường điện tử. Việc giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ, trao đổi tài liệu và 

phối hợp xử lý công việc giữa các phòng, đơn vị được thực hiện thống nhất trên 

các hệ thống; tạo lập hồ sơ điện tử với yêu cầu số hóa, lưu trữ điện tử và hình 

thành dữ liệu phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. 

+ Đồng thời, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về 

đẩy mạnh triển khai Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; đặc biệt 

là Công văn số 3653/VPCP-CĐS ngày 24/4/2026 của Văn phòng Chính phủ; 

Công văn số 1486/UBND-NC ngày 13/7/2026 của UBND thành phố Hải Phòng 

về triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở 

dữ liệu chuyên ngành; Công văn số 10780/VP-VX ngày 27/10/2025 của Văn 

phòng UBND thành phố về đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền, triển khai dịch 

vụ công liên thông trên địa bàn thành phố, UBND phường tiếp tục chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chủ động rà soát, 

số hóa, cập nhật thường xuyên, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu chuyên ngành trên 

các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin được phân quyền; bảo đảm dữ liệu đầy đủ, 

chính xác, thống nhất, cập nhật kịp thời khi phát sinh biến động; chủ động đối 

chiếu thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu có liên 

quan; phối hợp với cơ quan quản lý hệ thống thực hiện kết nối, đồng bộ, chia sẻ, 

khai thác dữ liệu theo quy định; chịu trách nhiệm về chất lượng dữ liệu thuộc 

phạm vi quản lý, kịp thời xử lý sai lệch, không yêu cầu người dân nộp lại giấy tờ, 

thông tin đã được chia sẻ và khai thác hợp pháp. 

b) Nhận xét, đánh giá: Không phát sinh. 

1.3. Về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến (Từ 11/10/2026 đến 

hết 10/11/2026) 

a) Tình hình kết quả thực hiện 

- Việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) và cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến đến thời điểm báo cáo: 

+ Tổng số TTHC; số lượng TTHC trực tuyến toàn trình, một phần, trực tiếp: 345 

TTHC, trong đó: 250 TTHC trực tuyến toàn trình, 95 TTHC trực tuyến một phần. 

+ Tổng số hồ sơ tiếp nhận theo kỳ báo cáo trong tháng, lũy kế: 1771 hồ sơ, 

trong đó hồ sơ tiếp nhận trong tháng: 1720 hồ sơ, hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang: 
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51 hồ sơ. Số lượng hồ sơ trực tuyến: 1771 hồ sơ, tỷ lệ 100%. Số lượng hồ sơ trực 

tuyến toàn trình: 535 hồ sơ, tỷ lệ 30,26%. 

- Việc số hóa, cấp kết quả điện tử và tái sử dụng dữ liệu: Tỷ lệ số hóa đạt 

100%, tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt 100%, tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu đạt 97,83%. 

- Việc thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới:  

+ Địa phương đã công bố, triển khai thực hiện 100% đối với TTHC thuộc 

phạm vi giải quyết. 

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết TTHC góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính: 

+ UBND phường tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính; bảo đảm 

công khai, minh bạch, đúng quy trình, đúng thời hạn, xác định rõ trách nhiệm của 

từng cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức trong quá trình xử lý hồ sơ. 

+ Việc tiếp nhận, theo dõi, luân chuyển và giải quyết hồ sơ được thực hiện 

trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, gắn với số hóa hồ sơ, kết 

quả giải quyết, khai thác và tái sử dụng dữ liệu đã có, hạn chế yêu cầu người dân, 

doanh nghiệp cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã được cơ quan nhà nước quản lý; 

tăng cường theo dõi tiến độ, kiểm soát hồ sơ quá hạn, kịp thời chấn chỉnh các 

trường hợp chậm xử lý, thiếu trách nhiệm hoặc thực hiện chưa đúng quy trình; 

qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, tăng 

cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ.  

+ Thực hiện Văn bản số 2388/UBND-TTPVHCC ngày 08/10/2026 của 

UBND thành phố về việc rà soát, khắc phục tồn tại, hạn chế trên Bộ chỉ số theo 

Quyết định số 766/QĐ, trên cơ sở số liệu trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ, ngành, thành phố, 

rà soát, đánh giá các tồn tại, hạn chế trong thực hiện Bộ chỉ số 766 và đề xuất giải 

pháp khắc phục; tham mưu Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 10, nhiệm vụ 

trọng tâm và giải pháp thực hiện tháng 11/2026 cho UBND phường tại Báo cáo 

số 969/BC-UBND ngày 14/10/2026. 

b) Nhận xét, đánh giá: Không phát sinh 

2. Về kinh tế số, xã hội số:  

a) Tình hình kết quả thực hiện 

- Việc tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng số, kỹ năng xử lý nghiệp vụ hành 

chính, tư duy sáng tạo và văn hóa công chức mới cho cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, nhất là tại cấp xã; ưu tiên phương thức đào tạo thuận tiện, hiệu quả, 
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“mọi nơi, mọi lúc”, khai thác hiệu quả nền tảng “Bình dân học vụ số”: UBND 

phường đã quan tâm triển khai các hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nhằm 

nâng cao kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

và lực lượng tham gia hỗ trợ chuyển đổi số tại cơ sở. 

- Triển khai các khóa học trực tuyến cho cán bộ, công chức, người dân về 

nâng cao kiến thức, kỹ năng số cơ bản trên nền tảng “Bình dân học vụ số” tại 

các Công văn số 5740/UBND-KT ngày 19/10/2026, số 5822/UBND-KT ngày 

21/10/2026, số 5946/UBND-KT ngày 27/10/2026, số 5986/UBND-KT ngày 

28/10/2026, số 6186/UBND-KT ngày 06/11/2026 của UBND phường. 

- Ngoài ra, tham mưu UBND phường chỉ đạo tổ chức các hội nghị tuyên 

truyền, tập huấn về chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, phát triển 

chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn theo Kế hoạch số 449/KH-

UBND ngày 25/9/2026 của UBND phường Hải An, ngày 09/10/2026 Ủy ban 

nhân dân phường Hải An tổ chức hội nghị nâng cao kỹ năng số cho thành viên 

Tổ Công nghệ số cộng đồng và người dân trên địa bàn phường về bảo vệ tài 

khoản, mật khẩu, dữ liệu cá nhân và bảo đảm an toàn thông tin khi tham gia 

mạng xã hội; hướng dẫn truy cập, đăng nhập và khai thác các khóa học phù hợp 

trên nền tảng “Bình dân học vụ số”; hướng dẫn cài đặt, khai thác và sử dụng hiệu 

quả các tiện ích số phục vụ đời sống; hướng dẫn khai thác một số nền tảng, dịch 

vụ số thiết yếu (Smart Hải Phòng, eTax-Mobile, VNeID…). 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 314/KH-UBND ngày 8/7/2026 của UBND 

phường về việc phối hợp triển khai tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân 

cài đặt, sử dụng dịch vụ thuế điện tử qua ứng dụng eTax-Mobile phục vụ việc nộp 

thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trực tuyến trên địa bàn và Quyết định số 

1732/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác hướng dẫn cài đặt ứng dụng eTax-

Mobile và triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026 trên địa bàn 

phường về việc phối hợp triển khai tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân 

cài đặt, sử dụng dịch vụ thuế điện tử qua ứng dụng eTax-Mobile phục vụ việc nộp 

thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trực tuyến trên địa bàn và Quyết định số 

1732/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác hướng dẫn cài đặt ứng dụng eTax-

Mobile và triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026 trên địa bàn 

phường, triển khai lưu động tại 05 điểm, tập trung cao điểm trong hai ngày 

31/10/2026 và 01/11/2026 hỗ trợ người nộp thuế cài đặt, sử dụng eTax Mobile, 

nộp thuế điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 

b) Nhận xét, đánh giá: Không phát sinh 

Trên đây là báo cáo của UBND phường Hải An về giám sát tình hình, kết 

quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 

22/12/2024 của Bộ Chính trị và kế hoạch công tác năm 2026, kính gửi Ủy ban 
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Kiểm tra Đảng ủy phường tổng hợp. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường; 

- Sở Khoa học và Công nghệ (để b/c); 

- CVP, các PCVP HĐND&UBND phường; 

- Các phòng QLNN, TT DVSNC,  

TT PVHCC phường, CAP; 

- Lưu: VT phường, KT. 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

 

Cao Huy Hiếu 
 

 

  



11 

 

Phụ lục 1 

DANH MỤC  

Văn bản, Kế hoạch, Quyết định, Báo cáo định kỳ, đột xuất  

của UBND tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị 

(Kèm theo Báo cáo số 1104/BC-UBND ngày 09/11/2026 của UBND phường Hải An) 
_______________________________________ 

TT 
Cơ quan 

ban hành 

Số ký hiệu, 

ngày ban hành 

Ngày ban 

hành 
Trích yếu nội dung 

1.  

Ủy ban 

nhân dân 5507/UBND-KT 09/10/2026 

Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng 

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia và Ngày Chuyển 

đổi số quốc gia năm 2026 

2.  
Ủy ban 

nhân dân 
5508/UBND-KT 09/10/2026 

rà soát, đề xuất nhu cầu đặt hàng nhiệm vụ khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo 

3.  

Ủy ban 

nhân dân 
958/BC-UBND 12/10/2026 

Báo cáo Giám sát tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo 

và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 

22/12/2024 của Bộ Chính trị; Kế hoạch công tác năm 

2026 (Tháng 10/2026) 

4.  

Ủy ban 

nhân dân 5577/UBND-KT 12/10/2026 

Công văn đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch chuyển 

đổi số năm 2026 và đề xuất nhiệm vụ, dự án chuyển đổi 

số năm 2027 trên địa bàn phường Hải An 

5.  

Ủy ban 

nhân dân 

960/BC-UBND 13/10/2026 

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 

100/QĐ-BCĐ ngày 10/8/2026 của Trưởng Ban Chỉ đạo 

của thành phố về phát triển khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Tháng 

10/2026) 

6.  
Ủy ban 

nhân dân 
5596/UBND-KT 13/10/2026 

Công văn cử cán bộ đầu mối cung cấp số liệu và tài liệu 

kiểm chứng phục vụ đánh giá DTI năm 2025 

7.  
Ủy ban 

nhân dân 
964/BC-UBND 14/10/2026 

 Báo cáo định kỳ kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số 

8.  
Ủy ban 

nhân dân 
5625/UBND-KT 14/10/2026 

Công văn tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 

66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số 

9.  
Ủy ban 

nhân dân 
5630/UBND-KT 14/10/2026 

Công văn phối hợp triển khai chấm DTI thành phố năm 

2025 

10.  
Ủy ban 

nhân dân 
5631/UBND-KT 14/10/2026 

Công văn tham gia ý kiến đối với dự thảo Khung kiến 

trúc số thành phố Hải Phòng 

11.  

Ủy ban 

nhân dân 492/KH-UBND 16/10/2026 

Kế hoạch Tổ chức cài đặt, hướng dẫn sử dụng ứng dụng 

Tammi và giao chỉ tiêu tham gia kênh thông tin Tammi 

OA phường Hải An 

12.  
Ủy ban 

nhân dân 
5685/UBND-KT 16/10/2026 

Công văn triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về 

chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn phường 

13.  

Ủy ban 

nhân dân 5735/UBND-KT 19/10/2026 

Công văn thực hiện, cung cấp dữ liệu thuộc ngành, lĩnh 

vực phụ trách theo Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành trên môi 

trường điện tử (tháng 10/2026) 

14.  

Ủy ban 

nhân dân 5740/UBND-KT 19/10/2026 

Công văn triển khai tham gia và hoàn thành khóa học về 

an ninh mạng, dữ liệu cá nhân, trí tuệ nhân tạo trên nền 

tảng “Bình dân học vụ số” 

15.  

Ủy ban 

nhân dân 5742/UBND-KT 19/10/2026 

Công văn tham gia ý kiến đối với dự thảo hồ sơ dự thảo 

Nghị quyết quy định mức chi ngân sách nhà nước cho 

hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật 
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TT 
Cơ quan 

ban hành 

Số ký hiệu, 

ngày ban hành 

Ngày ban 

hành 
Trích yếu nội dung 

16.  

Ủy ban 

nhân dân 
989/BC-UBND 21/10/2026 

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW 

ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị - Quý III/2026 (Họp 

BCĐ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số phường) 

17.  

Ủy ban 

nhân dân 5822/UBND-KT 21/10/2026 

đôn đốc tham gia và hoàn thành khóa học về an ninh 

mạng, dữ liệu cá nhân, trí tuệ nhân tạo trên nền tảng 

“Bình dân học vụ số” 

18.  

Ủy ban 

nhân dân 5871/UBND-KT 23/10/2026 

Công văn tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới 

sáng tạo trên địa bàn phường 

19.  
Ủy ban 

nhân dân 
5899/UBND-KT 26/10/2026 

đề nghị cung cấp thông tin, số liệu về tình hình phủ sóng 

mạng di động 5G trên địa bàn phường 

20.  

Ủy ban 

nhân dân 5918/UBND-KT 26/10/2026 

Công văn báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ được 

giao thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của UBND 

phường 

21.  

Ủy ban 

nhân dân 5924/UBND-KT 26/10/2026 

Công văn tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển 

khai các lớp học trực tuyến nâng cao kiến thức, kỹ năng 

số cơ bản “Bình dân học vụ số” 

22.  

Ủy ban 

nhân dân 
5932/UBND-KT 26/10/2026 

Công văn báo cáo kết quả triển khai thu thập dữ liệu 

doanh nghiệp đổi mới sáng tạo theo Công văn 

3941/SKHCN-TTĐMST của Sở Khoa học và Công 

nghệ 

23.  

Ủy ban 

nhân dân 5946/UBND-KT 26/10/2026 

Công văn đăng ký tham gia các khóa học trực tuyến 

nâng cao kiến thức, kỹ năng số cơ bản trên nền tảng 

“Bình dân học vụ số” 

24.  

Ủy ban 

nhân dân 5967/UBND-KT 28/10/2026 

Công văn tuyên truyền, triển khai thực hiện các quy định 

về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng 

ngân sách nhà nước 

25.  

Ủy ban 

nhân dân 
5979/UBND-KT 28/10/2026 

Công văn tham gia ý kiến đối với dự thảo lần 2 Đề án 

“Xây dựng Hải Phòng trở thành Trung tâm quốc tế đào 

tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ về 

biển”  

26.  

Ủy ban 

nhân dân 5985/UBND-KT 28/10/2026 

Công văn tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định 

ban hành tiêu chí, danh mục nền tảng số dùng chung và 

hướng dẫn kết nối, chia sẻ, tích hợp dữ liệu 

27.  

Ủy ban 

nhân dân 5986/UBND-KT 28/10/2026 

Công văn đăng ký tham gia các khóa học trực tuyến 

nâng cao kiến thức, kỹ năng số cơ bản trên nền tảng 

“Bình dân học vụ số” 

28.  

Ủy ban 

nhân dân 6047/UBND-KT 30/10/2026 

Công văn tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Hải Phòng 

- Thành phố Đổi mới sáng tạo” và Kế hoạch số 204/KH-

UBND ngày 15/5/2026 của UBND phường Hải An 

29.  

Ủy ban 

nhân dân 
6059/UBND-KT 31/10/2026 

Tiếp tục triển khai, lồng ghép nhiệm vụ khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo theo Kế hoạch số 385/KH-

UBND ngày 30/9/2026 của UBND TP và Kế hoạch số 

397/KH-SKHCN ngày 22/10/2026 của Sở KHCN 

30.  

Ủy ban 

nhân dân 1056/BC-UBND 02/11/2026 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 

22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong 
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TT 
Cơ quan 

ban hành 

Số ký hiệu, 

ngày ban hành 

Ngày ban 

hành 
Trích yếu nội dung 

10 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng 

tâm các tháng cuối năm 2026 

31.  

Ủy ban 

nhân dân 6149/UBND-KT 05/11/2026 

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06, phối hợp 

xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành 

32.  
Ủy ban 

nhân dân 
6153/UBND-KT 05/11/2026 

Triển khai nhiệm vụ truyền thông khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 

33.  
Ủy ban 

nhân dân 
6186/UBND-KT 06/11/2026 

Triển khai các lớp học trực tuyến nâng cao kiến thức, kỹ 

năng số cơ bản trên nền tảng “Bình dân học vụ số” 

34.  

Ủy ban 

nhân dân 
6187/UBND-KT 06/11/2026 

Tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành 

Định mức KT-KT dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước trong lĩnh vực KH&CN địa bàn TP Hải 

Phòng 

35.  
Ủy ban 

nhân dân 
6188/UBND-KT 06/11/2026 

Tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về 

nền tảng số 

36.  
Ủy ban 

nhân dân 
6193/UBND-KT 06/11/2026 

Rà soát, thông tin 03 địa điểm dự kiến lắp đặt thiết bị 

cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh Starlink 

37.  

Ủy ban 

nhân dân 6203/UBND-KT 06/11/2026 

Triển khai cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trên IOC phục vụ 

công tác chỉ đạo, điều hành và đánh giá, xếp loại cán bộ 

lãnh đạo, quản lý 

38.  

Ủy ban 

nhân dân 
1089/BC-UBND 08/11/2026 

Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 100/QĐ-

BCĐ ngày 10/8/2026 của Trưởng Ban Chỉ đạo của 

thành phố về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Tháng 11/2026) 

39.  

Ủy ban 

nhân dân 1090/BC-UBND 08/11/2026 

Tình hình giải ngân, triển khai dự án đầu tư từ nguồn 

kinh phí khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số năm 2026 

40.  
Ủy ban 

nhân dân 
6210/UBND-KT 08/11/2026 

Xin ý kiến hướng dẫn triển khai nền tảng tương tác số 

Tammi OA trên địa bàn phường 

41.  
Ủy ban 

nhân dân 
1325/TB-UBND 09/11/2026 

Xin ý kiến hướng dẫn triển khai nền tảng tương tác số 

Tammi OA trên địa bàn phường 

42.  
Ủy ban 

nhân dân 
6213/UBND-KT 09/11/2026 

Triển khai, khai thác điểm tin thường xuyên về Khoa 

học và Công nghệ 
 



Phụ lục 2 

BÁO CÁO NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 57-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 

 TẠI THÔNG BÁO 283/TB-UBND NGÀY 20/4/2026 CỦA UBND PHƯỜNG 

(Kèm theo Báo cáo số 1104/BC-UBND ngày 09/11/2026 của UBND phường Hải An) 
_________________________________________________________________________________ 

 

TT 

 
Tên nhiệm vụ 

Lãnh 

đạo chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

Thời 

gian 

kết 

thúc 

Sản 

phẩm/

Kết 

quả 

Kết quả/Hiện trạng/Dự kiến trong thời gian tới 

I 
Công tác chỉ đạo, điều hành 

và tổ chức thực hiện 
       

1.  

Xây dựng Kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết 57-NQ/TW năm 

2026 của phường; bám sát thực 

tiễn, rõ người, rõ việc, rõ trách 

nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả, 

rõ thẩm quyền. 

Chủ 

tịch 

UBND 

P.KT (đ/c 

Ngọc) 

Các 

phòng, 

ban, đơn 

vị liên 

quan 

Tháng 

1 

Khi có 

điều 

chỉnh 

kịp thời 

ban 

hành 

KH, 

VB 

điều 

chỉnh, 

bổ sung 

Kế 

hoạch/

Văn 

bản 

điều 

chỉnh 

- UBND phường đã Ban hành Kế hoạch 126/KH-UBND 

ngày 27/3/2026 thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 

22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc 

gia trên địa bàn phường Hải An năm 2026  (thay thế Kế 

hoạch số 33/KH-UBND ngày 16/01/2026, Kế hoạch số 

76/KH-UBND ngày 23/02/2026) 

- Thường xuyên tham mưu, điều chỉnh, bổ sung kịp thời 

các chỉ đạo của UBND thành phố và hướng dẫn của Sở 

KHCN về triển khai NQ57 

2.  

Tổ chức phổ biến, quán triệt chủ 

trương, nâng cao nhận thức của 

cán bộ, lãnh đạo quản lý các 

cấp, đặc biệt là người đứng đầu 

về vai trò và tầm quan trọng của 

Nghị quyết số 57-NQ/TW và 

Kế hoạch hành động của Thành 

ủy thực hiện Nghị quyết này. 

PCT 

Bùi 

Quang 

Ngân 

P.KT (đ/c 

Ngọc), 

P.VHXH, 

TT DVSNC 

Các 

phòng, 

ban, đơn 

vị liên 

quan 

QuýI QuýIV 

Kế 

hoạch/

Báo cáo 

- Thực hiện tuyên truyền theo Kế hoạch số 90/KH-UBND 

ngày 09/3/2026 của UBND phường  

- Triển khai tập huấn hướng dẫn về kỹ năng CĐS theo chỉ 

đạo của UBND thành phố và Kế hoạch của các Sở: tham 

dự lớp tập huấn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong 

thực hiện nhiệm vụ CCHC tại cơ quan hành chính nhà 

nước theo Thông báo số 618/TB-UBND ngày 31/7/2026 

do Sở Nội vụ triển khai 

- Thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 29/4/2026 

của UBND phường về tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nhằm 

thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển khoa học công 
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TT 

 
Tên nhiệm vụ 

Lãnh 

đạo chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

Thời 

gian 

kết 

thúc 

Sản 

phẩm/

Kết 

quả 

Kết quả/Hiện trạng/Dự kiến trong thời gian tới 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Công văn số 

3524/UBND-KT ngày 10/7/2026 của UBND phường, 

ngày 07/8/2026 Uỷ ban nhân dân phường Hải An tổ chức 

hội nghị tập huấn hướng dẫn về Bảo đảm an toàn thông 

tin triển khai thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ Ủy ban 

MTTQ Việt Nam phường, UBND phường, Ban Chỉ huy 

Quân sự, Công an, Trạm Y tế, các cơ sở giáo dục, Bí thư 

chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố và thành viên các Tổ Công 

nghệ số cộng đồng 

3.  

Triển khai sâu rộng phong trào 

“Bình dân học vụ số”, “học tập 

số”, phổ cập, nâng cao kiến 

thức khoa học, công nghệ, kiến 

thức số trong cán bộ, công chức 

và nhân dân. 

PCT 

Bùi 

Quang 

Ngân 

P.KT (đ/c 

Ngọc)  

Các 

phòng, 

ban, đơn 

vị liên 

quan 

QuýII QuýIV 

Kế 

hoạch/

Báo cáo 

- Triển khai các khóa học trực tuyến nâng cao kiến thức, 

kỹ năng số cơ bản trên nền tảng “Bình dân học vụ số” tại 

các Công văn số 5740/UBND-KT ngày 19/10/2026, số 

5822/UBND-KT ngày 21/10/2026, số 5946/UBND-KT 

ngày 27/10/2026, số 5986/UBND-KT ngày 28/10/2026, 

số 6186/UBND-KT ngày 06/11/2026 của UBND 

phường. 

- UBND phường chỉ đạo tổ chức các hội nghị tuyên 

truyền, tập huấn về chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã 

hội số trên địa bàn theo Kế hoạch số 449/KH-UBND 

ngày 25/9/2026 của UBND phường Hải An về tổ chức 

các hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo 

quốc gia và ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 trên 

địa bàn phường Hải An, ngày 09/10/2026 Ủy ban nhân 

dân phường Hải An tổ chức hội nghị nâng cao kỹ năng 

số cho thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng và người 

dân trên địa bàn phường về bảo vệ tài khoản, mật khẩu, 

dữ liệu cá nhân và bảo đảm an toàn thông tin khi tham 

gia mạng xã hội; hướng dẫn truy cập, đăng nhập và khai 
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Kết quả/Hiện trạng/Dự kiến trong thời gian tới 

thác các khóa học phù hợp trên nền tảng “Bình dân học 

vụ số”; hướng dẫn cài đặt, khai thác và sử dụng hiệu quả 

các tiện ích số phục vụ đời sống; hướng dẫn khai thác một 

số nền tảng, dịch vụ số thiết yếu. 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 314/KH UBND ngày 

8/7/2026 của UBND phường về việc phối hợp triển khai 

tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân cài đặt, sử 

dụng dịch vụ thuế điện tử qua ứng dụng eTax-Mobile 

phục vụ việc nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trực 

tuyến trên địa bàn và Quyết định số 1732/QĐ-UBND về 

việc thành lập Tổ công tác hướng dẫn cài đặt ứng dụng 

eTax-Mobile và triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp năm 2026 trên địa bàn phường về việc phối hợp 

triển khai tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân 

cài đặt, sử dụng dịch vụ thuế điện tử qua ứng dụng eTax-

Mobile phục vụ việc nộp thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp trực tuyến trên địa bàn và Quyết định số 

1732/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác hướng 

dẫn cài đặt ứng dụng eTax-Mobile và triển khai thu thuế 

sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026 trên địa bàn 

phường, triển khai lưu động tại 05 điểm, tập trung cao 

điểm trong hai ngày 31/10/2026 và 01/11/2026 hỗ trợ 

người nộp thuế cài đặt, sử dụng eTax Mobile, nộp thuế 

điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp. 

4.  

Trực tiếp, thường xuyên sử 

dụng Hệ thống thông tin giám 

sát, đánh giá việc thực hiện 

Nghị quyết số 57-NQ/TW làm 

PCT 

Bùi 

Quang 

Ngân 

P.KT (đ/c 

Ngọc) 

Các 

phòng, 

ban, đơn 

QuýI QuýIV Báo cáo 

- Thường xuyên cập nhật “Báo cáo kinh phí khoa học 

công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”; “Báo cáo 

định kỳ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 

22/12/2024 của Bộ Chính trị”; “Báo cáo kết quả đầu ra 
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công cụ thiết yếu trong chỉ đạo, 

điều hành để phát hiện sớm các 

điểm nghẽn, rủi ro. Chỉ đạo, đôn 

đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ được giao để bảo đảm 

tiến độ, chất lượng và kết quả 

thực hiện trên Hệ thống là một 

thước đo quan trọng để đánh giá 

năng lực và kết quả công tác của 

người đứng đầu. 

vị liên 

quan 

nhiệm vụ KH100” tại link https://theodoinq.dcs.vn/ định 

kỳ hàng tuần, hàng tháng đến hết tháng 9/2026 theo 

hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Thực hiện báo cáo Giám sát tình hình, kết quả lãnh đạo, 

chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW 

ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, chương trình Công tác 

năm trước ngày 15 hàng tháng 

5.  

Chủ động rà soát quy trình, hạ 

tầng, hệ thống, dữ liệu, nhân lực 

tài chính; có phương án bảo 

đảm nguồn lực đáp ứng yêu cầu 

thực tiễn 

PCT 

Bùi 

Quang 

Ngân 

VPHĐND

& UBND 

P.VHXH, 

Ban 

QLDA-

ĐTXD các 

phòng, ban, 

đơn vị liên 

quan 

 

 

 

 

 

QuýI QuýIV Báo cáo 

- Ban QLDA-ĐTXD chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan tham mưu triển khai DA CĐS (nhiệm vụ 

số 1, tại Phụ lục 5, Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 

27/3/2026 của UBND phường) bảo đảm tiến độ, dự kiến 

hoàn thành QIV/2026. 

- VPHĐND&UBND phối hợp Ban QLDA-ĐTXD thực 

hiện nhiệm vụ số 1, tại Phụ lục 5, Kế hoạch số 126/KH-

UBND ngày 27/3/2026 của UBND phường (là nhiệm vụ 

được giao tại Kế hoạch 312/KH-UBND ngày 25/11/2025 

của UBND thành phố) bảo đảm tiến độ; Thực hiện phối 

hợp khảo sát, lắp đặt, sau khi bàn giao chủ trì tham mưu 

vận hành, khai thác, sử dụng. 

- Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 

và dự toán chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số năm 2026; tổng hợp, đề xuất năm 2027, 11 

nhiệm vụ và kinh phí 2.467.000.000 đồng và 03 nhiệm 

vụ và kinh phí 6.200.000.000 đồng gửi Sở Khoa học và 

Công nghệ tổng hợp (Báo cáo số 590/BC-UBND ngày 

https://theodoinq.dcs.vn/
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03/7/2026), trong đó có các nhiệm vụ mua sắm nhằm đáp 

ứng yêu cầu thực tiễn tại phường. 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 126/KH-UBND ngày 

27/3/2026 của UBND phường về thực hiện Nghị quyết 57-

NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát 

triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số quốc gia trên địa bàn phường Hải An năm 2026, nhằm 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và 

trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả quản lý hồ sơ, xử 

lý công việc và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời 

làm cơ sở tổng hợp nhu cầu, xem xét bố trí kinh phí thực 

hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số, UBND phường chỉ đạo các phòng, đơn 

vị rà soát, đề xuất nhu cầu nâng cấp, mua sắm, trang bị 

phần mềm, ứng dụng, tài khoản bản quyền phục vụ công 

tác 

6.  

Tăng cường vai trò Cơ quan 

Thường trực của Ban Chỉ đạo 

phường, đôn đốc các phòng, 

ban, đơn vị xây dựng và tổ chức 

thực hiện Nghị quyết số 57-

NQ/TW bảo đảm trọng tâm, 

trọng điểm. Tham mưu kịp thời 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện. 

PCT 

Bùi 

Quang 

Ngân 

P.KT (đ/c 

Ngọc) 

Các 

phòng, 

ban, đơn 

vị liên 

quan 

QuýI QuýIV Báo cáo 

- Tiếp tục tham mưu, triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch 

số 126/KH-UBND ngày 27/3/2026 UBND phường về 

Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính 

trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn phường 

Hải An năm 2026. 

- 100% các phòng, đơn vị liên quan ban hành Kế hoạch, 

chương trình theo chức năng quản lý. 

- Phòng Kinh tế: theo dõi, tổng hợp, tham mưu kịp thời 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 

II 
Về hoàn thiện thể chế, chính 

sách 
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7.  

Chủ động rà soát, tham mưu cấp 

có thẩm quyền điều chỉnh, bổ 

sung những cơ chế chính sách 

chưa được giải quyết ở những 

văn bản đã ban hành để tiếp tục 

hoàn thiện thể chế, chính sách 

cho KHCN, ĐMST, CĐS. 

PCT 

Bùi 

Quang 

Ngân 

P.KT (đ/c 

Ngọc) 

Các 

phòng, 

ban, đơn 

vị liên 

quan 

QuýI QuýIV 

Báo 

cáo/Đề 

xuất 

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, theo hướng dẫn 

của Sở KHCN, phòng Kinh tế là cơ quan thường trực của 

UBND triển khai thực hiện NQ57, căn cứ kết quả thực 

hiện, thường xuyên chủ động tham mưu, đề xuất phương 

án giải quyết những vướng mắc, khó khăn; chủ động rà 

soát, tham gia góp ý khi có các văn bản chỉ đạo của thành 

phố:  

-  Đối với hồ sơ dự thảo Khung kiến trúc số thành phố 

Hải Phòng: đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, 

bổ sung hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm của UBND cấp 

xã trong tổ chức triển khai, quản lý, khai thác, vận hành 

các thành phần thuộc Khung kiến trúc; các yêu cầu, tiêu 

chuẩn kỹ thuật tối thiểu đối với hệ thống mạng LAN, 

đường truyền, thiết bị đầu cuối, thiết bị số hóa hồ sơ, chữ 

ký số và các trang thiết bị tại các phòng, đơn vị phục vụ 

hoạt động của chính quyền cấp xã; phương án kết nối, 

chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu giữa các hệ thống, hạn chế 

tình trạng cán bộ cấp xã phải nhập liệu nhiều lần, tổng 

hợp báo cáo thủ công hoặc phải cập nhật cùng một nội 

dung nhiều lần. 

- Đối với dự thảo Nghị quyết và các tài liệu có liên quan 

quy định mức chi ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho hoạt 

động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật sử dụng 

ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng: đề nghị làm rõ 

việc áp dụng các nội dung chi đối với UBND cấp xã và 

các cơ quan, đơn vị thuộc cấp xã khi được giao thực hiện 

hoặc phối hợp thực hiện nhiệm vụ về tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật theo quy định; cơ chế bố trí, phân bổ và 
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sử dụng kinh phí đối với các nhiệm vụ phát sinh tại cấp 

xã; hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và quyết toán 

kinh phí, bảo đảm phù hợp với phân cấp ngân sách và khả 

năng cân đối nguồn lực của địa phương; hướng dẫn việc 

lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí, bảo đảm phù 

hợp với phân cấp ngân sách và khả năng cân đối nguồn 

lực của địa phương. 

- Đối với dự thảo Quyết định ban hành tiêu chí, danh mục 

nền tảng số dùng chung và hướng dẫn kết nối, chia sẻ tích 

hợp dữ liệu trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng: đề nghị làm rõ trách nhiệm 

của cơ quan cấp thành phố trong việc cấp tài khoản, phân 

quyền truy cập, cung cấp hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ 

xử lý sự cố; đồng thời xác định rõ trách nhiệm, phạm vi 

thực hiện của UBND cấp xã đối với dữ liệu, hạ tầng và 

ứng dụng do thành phố cung cấp, tránh phát sinh đầu tư, 

vận hành trùng lặp; bổ sung việc tiếp nhận, giải quyết yêu 

cầu cấp quyền khai thác dữ liệu, thời hạn xử lý và đầu 

mối hỗ trợ kỹ thuật. 

- Đối với hồ sơ dự thảo Quyết định ban hành Định mức 

kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng: đề nghị rà soát, bổ sung 

hoặc điều chỉnh nội dung thuyết minh cho thống nhất với 

dự thảo Quyết định. 

- Đối với dự thảo Thông tư quy định về nền tảng số: đề 

nghị làm rõ trách nhiệm của cơ quan chủ quản, đơn vị 

quản lý, vận hành và cơ quan, đơn vị sử dụng nền tảng số 

dùng chung do cơ quan cấp trên quản lý, triển khai tại địa 
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phương; bảo đảm phân định rõ trách nhiệm, phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng cơ quan, 

đơn vị, đặc biệt là UBND cấp xã; trách nhiệm thực hiện 

thủ tục thông báo, dán nhãn đối với các nền tảng số dùng 

chung được triển khai đồng bộ từ cấp Trung ương, cấp 

thành phố đến cấp xã, tránh phát sinh việc kê khai, thông 

báo trùng lặp giữa các cơ quan cùng sử dụng một nền 

tảng; quy định cụ thể cơ chế hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật, 

kiểm tra và đánh giá việc đáp ứng yêu cầu tối thiểu đối 

với các nền tảng số đang hoạt động, nhất là các nền tảng 

số dùng chung phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, 

quản lý, điều hành tại địa phương. 

III 
Về chuyển đổi số, dữ liệu và 

chính quyền số 
       

8.  

Chủ động rà soát, nâng cấp và 

bảo đảm điều kiện tối thiểu 

phục vụ chuyển đổi số: (1) 

Đường truyền và kết nối mạng 

ổn định; chủ động rà soát bố trí 

kinh phí để nâng cấp, thay thế 

hoặc bổ sung trang thiết bị 

CNTT đã xuống cấp; (2) Bố trí 

cán bộ phụ trách công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số phù 

hợp với khối lượng công việc; 

(3) Duy trì, phát huy vai trò Tổ 

Công nghệ số cộng đồng. 

PCT 

Bùi 

Quang 

Ngân 

P.KT (đ/c 

Ngọc) 

Các 

phòng, 

ban, đơn 

vị liên 

quan 

QuýI QuýIV 

Báo 

cáo/Đề 

xuất 

1. VPHĐND&UBND bảo đảm đường truyền và kết nối 

mạng ổn định; Thống nhất nội dung Công văn số 

5558/SKHCN-CNTT ngày 08/11/2026 của Sở Khoa học 

và Công nghệ về việc xác nhận nhu cầu đầu tư, mua sắm 

trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số 

năm 2026. 

2. Ủy ban nhân dân phường ban hành Quyết định số 

1912/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 về việc phân công 

công chức chuyên trách công tác chuyển đổi số của Ủy 

ban nhân dân phường Hải An. 

3. Kiện toàn Tổ Công nghệ số cộng đồng tại các Tổ dân 

phố trên địa bàn phường Hải An tại Quyết định số 

1733/QĐ-UBND ngày 10/7/2026 

Thường xuyên hướng dẫn Tổ Công nghệ số cộng đồng 

phát huy vai trò, tập trung huy động toàn bộ thành viên, 
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TT 

 
Tên nhiệm vụ 

Lãnh 

đạo chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

Thời 

gian 

kết 

thúc 

Sản 

phẩm/

Kết 

quả 

Kết quả/Hiện trạng/Dự kiến trong thời gian tới 

phối hợp chặt chẽ với lực lượng đoàn viên thanh niên 

(học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè) và các cá nhân, 

đơn vị liên quan, chia thành các nhóm trực tiếp thực hiện 

“bắt tay chỉ việc” tuyên truyền, hướng dẫn tham gia các 

khóa học trên nền tảng trực tuyến.  

9.  

(1) Phối hợp với phòng Chuyển 

đổi số - cơ yếu thành phố cấp 

đầy đủ chứng thư số cho lãnh 

đạo và cán bộ chuyên môn của 

4 khối cơ quan Đảng, Hội đồng 

nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ 

ban Mặt trận Tổ quốc. 

(2) Chủ động rà soát khắc phục 

triệt để tình trạng còn lỗi của 

các hệ thống thông tin. 

PCT 

Bùi 

Quang 

Ngân 

P.KT (đ/c 

Ngọc) 

Các 

phòng, 

ban, đơn 

vị liên 

quan 

QuýI QuýIV 

Báo 

cáo/Đề 

xuất 

- VPHĐND&UBND thường xuyên thực hiện rà soát, kịp 

thời hướng dẫn đề xuất cấp, điều chỉnh thông tin CKS 

cho cán bộ, công chức bảo đảm đầy đủ cán bộ CCVC có 

chữ ký số theo chỉ tiêu được giao 

- Các đơn vị vận hành các hệ thống thông tin, phản ánh 

trực tiếp về Sở, ban, ngành chủ quản về phát sinh lỗi hoặc 

vướng mắc (nếu có) hoặc qua phòng VHXH tổng hợp, 

báo cáo kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời 

khắc phục 

10.  

Xây dựng hồ sơ, tổ chức đánh 

giá, thẩm định, phê duyệt hồ sơ 

đề xuất cấp độ an toàn hệ thống 

thông tin và triển khai đầy đủ 

các phương án bảo đảm an toàn 

thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp 

độ được phê duyệt cho các hệ 

thống thông tin 

Chủ 

tịch 

UBND 

Văn 

phòng 

HĐND-

UBND 

phường 

Trung 

tâm 

PVHCC 

và các 

đơn vị 

liên quan 

QuýI QuýIV 

Hồ sơ 

cấp 

độ/PA 

bảo 

đảm 

ATTT 

- VPHĐND&UBND chủ trì, phối hợp với Trung tâm 

PVHCC và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực 

hiện Quyết định số 215/QĐ CAHP-ANM và Quyết định 

số 216/QĐ CAHP-ANM ngày 12/01/2026 của CATP (đã 

được CATP phê duyệt HSĐX cấp độ 2), tham mưu triển 

khai phương án bảo đảm ATTT trong Quý IV/2026 

11.  

Tổ chức kết nối, tích hợp, khai 

thác và vận hành sử dụng hiệu 

quả các cơ sở dữ liệu, nền tảng 

số quốc gia và chuyên ngành 

theo quy định; đồng thời hoàn 

thiện, vận hành các cơ sở dữ 

PCT 

Bùi 

Quang 

Ngân 

P.KT (đ/c 

Ngọc) 

Các 

phòng, 

ban, đơn 

vị liên 

quan 

QuýI QuýIV 

Báo 

cáo/Đề 

xuất 

- Ban QLDA-ĐTXD thực hiện DA CĐS (nhiệm vụ số 1, 

tại Phụ lục 5, Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 

27/3/2026 của UBND phường) bảo đảm tiến độ, bảo đảm 

các sản phẩm của Dự án thực hiện đối với hạng mục hình 

thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành (theo Chiến lược dữ 

liệu của thành phố đã ban hành) và kết nối, lưu trữ tập 
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TT 

 
Tên nhiệm vụ 

Lãnh 

đạo chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

Thời 

gian 

kết 

thúc 

Sản 

phẩm/

Kết 

quả 

Kết quả/Hiện trạng/Dự kiến trong thời gian tới 

liệu, nền tảng số dùng chung 

của thành phố, bảo đảm dữ liệu 

“đúng, đủ, sạch, sống”, thống 

nhất, liên thông, dùng chung, 

phục vụ thiết thực công tác chỉ 

đạo, điều hành và cung cấp dịch 

vụ công. 

trung tại Kho dữ liệu dùng chung của thành phố và sẵn 

sàng mở, chia sẻ dữ liệu trên Cổng dữ liệu mở của thành 

phố, hoàn thành trong QIV/2026. 

- Thường xuyên chỉ đạo các phòng, đơn vị phối hợp rà 

soát, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành; kịp thời cập nhât, 

báo cáo theo quy định 

- Chỉ đạo Trung tâm PVHCC phường, các phòng chuyên 

môn vận hành Hệ thống giải quyết TTHC chuyên ngành 

phục vụ người dân trên địa bàn phường nộp hồ sơ trực 

tuyến, thanh toán trực tuyến đối với các TTHC phát sinh 

phí/lệ phí, bảo đảm giải quyết HS đúng hạn 

12.  

(1) Rà soát, cắt giảm, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính; (2) Số 

hóa 100% hồ sơ, kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính để làm 

giàu dữ liệu, khai thác tái sử 

dụng dữ liệu để cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính; (3) 

Cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến và trực tuyến toàn trình; 

(4) Bố trí trụ sở, trang thiết bị 

đầu cuối, phân công lãnh đạo, 

nhân lực, hệ thống hạ tầng 

mạng; thiết lập và vận hành ổn 

định Trung tâm phục vụ hành 

chính công, bảo đảm phục vụ 

người dân, doanh nghiệp liên 

tục, không gián đoạn. 

PCT 

Bùi 

Quang 

Ngân 

Trung tâm 

PVHCC  

Các 

phòng, 

ban, đơn 

vị liên 

quan 

QuýI QuýIV 

Báo 

cáo/Đề 

xuất 

- Trung tâm PVHCC phường chủ trì, thường xuyên tham 

mưu, triển khai KH 137/KH-UBND ngày 02/4/2026 của 

UBND phường, bảo đảm chỉ số đánh giá theo Bộ chỉ số 

tại QĐ766, nâng cao xếp hạng đánh giá chất lượng phục 

vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tham mưu UBND 

phường ban hành Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 

28/5/2026 của Ủy ban nhân dân phường Hải An về việc 

thành lập Tổ công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính phường Hải An năm 2026, tiến hành rà soát, đề 

xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân phường đang được 

công bố; trình Ủy ban nhân dân phường xem xét; tổng 

hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo 

quy định; Rà soát TTHC nội bộ trong cơ quan hành chính 

nhà nước: Rà soát quy trình phối hợp nội bộ; đề xuất 

phương án đơn giản hóa, cắt giảm thời gian xử lý, chi phí, 

loại bỏ khâu trung gian không cần thiết; kiến nghị giải 

pháp cải tiến quy trình, đẩy mạnh chuyển đổi số. 
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TT 

 
Tên nhiệm vụ 

Lãnh 

đạo chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

Thời 

gian 

kết 

thúc 

Sản 

phẩm/

Kết 

quả 

Kết quả/Hiện trạng/Dự kiến trong thời gian tới 

- Thực hiện Quyết định số 3606/QĐ-UBND ngày 

03/9/2025 của UBND thành phố về cắt giảm 50% thời 

gian giải quyết TTHC (theo Công văn 3516/UBND-

TTPVHCC ngày 10/7/2026) 

Nhiệm vụ thường xuyên. 

IV Về nhân lực        

13.  

Chủ động rà soát, tổ chức tập 

huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho 

cán bộ chuyên trách về chuyển 

đổi số và an toàn thông tin; nâng 

cao kỹ năng số cho cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao 

động. Việc đào tạo, bồi dưỡng, 

tập huấn triển khai 100% trên 

Nền tảng Bình dân học vụ số 

quốc gia, bảo đảm chất lượng, 

hiệu quả, giảm chi phí, đồng 

thời tạo thuận lợi, không làm 

gián đoạn công tác của người 

học 

PCT 

Bùi 

Quang 

Ngân 

Phòng 

Văn hóa - 

xã hội 

Các đơn 

vị liên 

quan 

QuýII QuýIV 

Kế 

hoạch/ 

Văn 

bản/ 

Báo cáo 

- UBND phường chỉ đạo tổ chức các hội nghị tuyên 

truyền, tập huấn về chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã 

hội số trên địa bàn theo Kế hoạch số 449/KH-UBND 

ngày 25/9/2026 của UBND phường Hải An về tổ chức 

các hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo 

quốc gia và ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 trên 

địa bàn phường Hải An, ngày 09/10/2026 Ủy ban nhân 

dân phường Hải An tổ chức hội nghị nâng cao kỹ năng 

số cho thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng và người 

dân trên địa bàn phường về bảo vệ tài khoản, mật khẩu, 

dữ liệu cá nhân và bảo đảm an toàn thông tin khi tham 

gia mạng xã hội; hướng dẫn truy cập, đăng nhập và khai 

thác các khóa học phù hợp trên nền tảng “Bình dân học 

vụ số”; hướng dẫn cài đặt, khai thác và sử dụng hiệu quả 

các tiện ích số phục vụ đời sống; hướng dẫn khai thác một 

số nền tảng, dịch vụ số thiết yếu. 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 314/KH UBND ngày 

8/7/2026 của UBND phường về việc phối hợp triển khai 

tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân cài đặt, sử 

dụng dịch vụ thuế điện tử qua ứng dụng eTax-Mobile 

phục vụ việc nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trực 
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TT 

 
Tên nhiệm vụ 

Lãnh 

đạo chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

Thời 

gian 

kết 

thúc 

Sản 

phẩm/

Kết 

quả 

Kết quả/Hiện trạng/Dự kiến trong thời gian tới 

tuyến trên địa bàn và Quyết định số 1732/QĐ-UBND về 

việc thành lập Tổ công tác hướng dẫn cài đặt ứng dụng 

eTax-Mobile và triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp năm 2026 trên địa bàn phường về việc phối hợp 

triển khai tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân 

cài đặt, sử dụng dịch vụ thuế điện tử qua ứng dụng eTax-

Mobile phục vụ việc nộp thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp trực tuyến trên địa bàn và Quyết định số 

1732/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác hướng 

dẫn cài đặt ứng dụng eTax-Mobile và triển khai thu thuế 

sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026 trên địa bàn 

phường, triển khai lưu động tại 05 điểm, tập trung cao 

điểm trong hai ngày 31/10/2026 và 01/11/2026 hỗ trợ 

người nộp thuế cài đặt, sử dụng eTax Mobile, nộp thuế 

điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp. 

14.  

Tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ 

năng số cho cán bộ, người dân; 

ưu tiên phương thức đào tạo 

thuận tiện, hiệu quả, “mọi nơi, 

mọi lúc”. 

PCT 

Bùi 

Quang 

Ngân 

Phòng 

Văn hóa - 

xã hội 

Các đơn 

vị liên 

quan 

QuýII QuýIV 

Kế 

hoạch/ 

Lớp tập 

huấn 

- Triển khai các khóa học trực tuyến nâng cao kiến thức, 

kỹ năng số cơ bản trên nền tảng “Bình dân học vụ số” tại 

các Công văn số 5740/UBND-KT ngày 19/10/2026, số 

5822/UBND-KT ngày 21/10/2026, số 5946/UBND-KT 

ngày 27/10/2026, số 5986/UBND-KT ngày 28/10/2026, 

số 6186/UBND-KT ngày 06/11/2026 của UBND 

phường. 

V 

An ninh, an toàn thông tin và 

bảo vệ thông tin bí mật nhà 

nước 

       

15.  

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc 

Chỉ thị của Ban Bí thư và Kế 

hoạch của Ban Chỉ đạo về tăng 

Chủ 

tịch 

UBND 

Văn 

phòng 

HĐND-

Trung 

tâm 

PVHCC, 

QuýI QuýIV 

Kế 

hoạch/ 

VB triển 

- VPHĐND&UBND chủ trì, phối hợp với Trung tâm 

PVHCC và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực 

hiện Quyết định số 215/QĐ CAHP-ANM và Quyết định 
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TT 

 
Tên nhiệm vụ 

Lãnh 

đạo chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

Thời 

gian 

kết 

thúc 

Sản 

phẩm/

Kết 

quả 

Kết quả/Hiện trạng/Dự kiến trong thời gian tới 

cường bảo đảm an ninh mạng, 

bảo mật thông tin và an ninh dữ 

liệu trong hệ thống chính trị. 

Đồng thời triển khai các nhiệm 

vụ tại Thông báo số 06-

TB/CQTTBCĐ ngày 27/9/2025 

UBND 

phường 

CAP và 

các đơn 

vị liên 

quan 

khai/Báo 

cáo 

số 216/QĐ CAHP-ANM ngày 12/01/2026 của CATP, 

tham mưu triển khai phương án bảo đảm ATTT trong 

Quý IV 

VI 
Về tài chính, kinh phí cho 

KHCN, ĐMST, CĐS 
       

16.  

Bảo đảm bố trí đủ và kịp thời 

ngân sách nhà nước cho việc 

thực hiện các nhiệm vụ của 

Nghị quyết 57-NQ/TW. 

Phó CT 

Vũ 

Doãn 

Dũng 

Phòng 

Kinh tế, 

hạ tầng và 

đô thị 

P.VHXH

, các đơn 

vị liên 

quan 

QuýI QuýIV 

Văn 

bản/Báo 

cáo 

- Ban QLDA-ĐTXD triển khai DA CĐS bảo đảm tiến độ. 

Dự kiến hoàn thành Quý III/2026. 

- UBND phường Hải An xây dựng Báo cáo số 590/BC-

UBND ngày 03/7/2026 đánh giá tình hình thực hiện kế 

hoạch và dự toán chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số năm 2026 thuộc chức năng, nhiệm vụ 

và phạm vi quản lý; tổng hợp, đề xuất năm 2027, 11 nhiệm 

vụ và kinh phí 2.467.000.000 đồng và 03 nhiệm vụ và kinh 

phí 6.200.000.000 đồng gửi Sở Khoa học và Công nghệ 

tổng hợp. 

- Thực hiện Công văn số 14217/CQTT ngày 30/10/2026 

của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, 

công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển 

đổi số (CĐS) thành phố về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ 

Nghị quyết số 57-NQ/TW, theo đó giao các xã, phường, 

đặc khu báo cáo tình hình giải ngân, triển khai các dự án 

đầu tư từ nguồn kinh phí KHCN, ĐMST và CĐS năm 

2026 theo Công văn số 9000/STC-TCHCSN ngày 

08/9/2026 của Sở Tài chính về việc báo cáo tình hình giải 

ngân, triển khai các dự án đầu tư từ nguồn kinh phí KHCN, 

ĐMST và CĐS năm 2026 trước ngày 11 hàng tháng, 
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TT 

 
Tên nhiệm vụ 

Lãnh 

đạo chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

Thời 

gian 

kết 

thúc 

Sản 

phẩm/

Kết 

quả 

Kết quả/Hiện trạng/Dự kiến trong thời gian tới 

UBND phường có Báo cáo số 1090/UBND-BC ngày 

08/11/2026 báo cáo tháng 11/2026 về tình hình giải ngân, 

triển khai dự án đầu tư từ nguồn kinh phí khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 

- Báo cáo kết quả thực hiện trên Hệ thống 

https://theodoinq.dcs.vn định kỳ, đột xuất theo quy định 

 

https://theodoinq.dcs.vn/
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